
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LAI  
 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7 

NĂM HỌC 2022-2023 

 

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

NHÀ 

XUẤT 

BẢN 

ĐƠN VỊ 

TÍNH 

ĐƠN GIÁ 

SÁCH ( đồng) 

1 

 

Toán 7 -Tập 1- 

Bộ sách Chân 

trời sáng tạo 

Trần Nam 

Dũng (Tổng 

chủ biên) Trần 

Đức Huyền 

(đồng Chủ 

biên) 

Nhà xuất 

bản giáo 

dục Việt 

Nam  

cuốn 17000  

2 

 

Toán 7 -Tập 2- 

Bộ sách Chân 

trời sáng tạo 

cuốn 15000 

3 

 

Ngữ Văn 7 – 

Tập 1 – Bộ 

sách Chân trời 

sáng tạo 

Nguyễn Thị 

Hồng Nam, 

Nguyễn Thành 

Thi (đồng Chủ 

biên) 

cuốn 19000 

4 

 

Ngữ Văn 7 – 

Tập 2 – Bộ 

sách Chân trời 

sáng tạo 

cuốn 18000 

5 

 

Khoa học tự 

nhiên 7- Bộ 

sách Chân trời 

sáng tạo 

Cao Cự Giác  

(Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ 

biên) 

cuốn 26000 

6 

Lịch sử và Địa 

lý 7-Bộ sách 

Chân trời sáng 

tạo 

 

Hà Bích Liên, 

Mai Thị Phú 

Phương (Tổng 

chủ biên phần 

Lịch sử); Phan 

Văn Phú, Mai 

Phú Thanh ( 

đồng chủ biên 

phần Địa lý) 

cuốn 27000 

7 

Công nghệ 7- 

Bộ sách Chân 

trời sáng tạo  

 

Bùi Văn Hồng  cuốn 14000 



(Tổng chủ 

biên) 

8 

 

Giáo dục công 

dân 7- Bộ sách 

Chân trời sáng 

tạo 

 

Huỳnh Văn 

Sơn (đồng Chủ 

biên) 

cuốn 10000 

9 

Âm nhạc 7- Bộ 

sách Chân trời 

sáng tạo 

 

Hồ Ngọc Khải, 

Nguyễn Thị Tố 

Mai (đồng 

Tổng chủ biên)  

cuốn  9000 

10 

Mĩ thuật 7- Bộ 

sách Chân trời 

sáng tạo 1 

 

Nguyễn Thị 

Nhung (Tổng 

chủ biên) 

cuốn 13000 

11 

Hoạt động trải 

nghiệm, 

Hướng nghiệp 

7- Bộ sách 

Chân trời sáng 

tạo 1 

 

Đinh Thị Kim 

Thoa, Vũ 

Quang Tuyên 

(đồng Tổng 

chủ biên) 

cuốn 14000 

12 

Giáo dục thể 

chất 7- Bộ 

sách Chân trời 

sáng tạo 

 

Trịnh Hữu Lộc 

(Tổng chủ 

biên) 

cuốn 15000 

13 

Tiếng Anh 7- 

Friends Plus 

(sách student 

book và 

workbook) 

Trần Cao Bội 

Ngọc (Tổng 

chủ biên kiêm 

chủ biên) 

bộ (2 cuốn) 178000 

14 

Tin học 7-Bộ 

sách Chân trời 

sáng tạo 

Quách Tấn 

Kiên (Tổng 

chủ biên, chủ 

biên) 

cuốn 12000 

 Tổng cộng    387000 đồng 
 

                                                                                Quận 8, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

                   HIỆU TRƯỞNG 

                          

 

               Nguyễn Hoàng Dũng  



                                                                                                                                                 

                    


